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QUY ĐỊNH

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động về vật liệu san lấp
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND
 ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về trình tự, thủ tục đăng ký thăm dò, phê duyệt trữ lượng vật liệu san lấp; cấp, gia hạn giấy phép khai thác vật liệu san lấp và đóng cửa mỏ vật liệu san lấp (sau đây gọi tắt là cấp giấy phép hoạt động về vật liệu san lấp).

2. Đối tượng áp dụng: Quy định này được áp dụng đối với cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản; tổ chức, cá nhân trong nước hoạt động về vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Nguyên tắc và điều kiện cấp giấy phép hoạt động về vật liệu san lấp 

1. Khu vực thăm dò, khai thác vật liệu san lấp phải phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

2. Khu vực được phép hoạt động về vật liệu san lấp là khu vực không có tổ chức, cá nhân đang thăm dò hoặc khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, đồng thời là khu vực đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt khu vực không đấu giá và không thuộc khu vực quy hoạch cấm, tạm thời cấm, khu vực dự trữ hoặc khu vực đang được điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.
3. Khai thác vật liệu san lấp nhằm mục đích phục vụ thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
4. Khu vực được cấp phép khai thác vật liệu san lấp là khu vực đã được thăm dò và chỉ có khoáng sản làm vật liệu san lấp.
5. Diện tích cấp phép hoạt động về vật liệu san lấp tối thiểu là 0,5 ha và tối đa là 05 ha; giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn không quá 03 năm và chỉ được gia hạn 01 lần và thời gian gia hạn không quá 01 năm; công suất khai thác không vượt quá 100.000m3/năm (vật liệu nguyên khai). 

6. Khi kết thúc hoạt động khai thác vật liệu san lấp thì khu vực khai thác phải được cải tạo để tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
7. Tổ chức, cá nhân được hoạt động về vật liệu san lấp phải đủ điều kiện theo quy định tại Điều 34, Điều 51 của Luật Khoáng sản và Điều 14, Điều 23 của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012.
Chương II

THỦ TỤC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG VỀ VẬT LIỆU SAN LẤP 

Điều 3. Hồ sơ lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò và cấp giấy phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng vật liệu san lấp
1. Hồ sơ lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò vật liệu san lấp, nộp 01 bộ, bao gồm:
a) Đơn đề nghị lựa chọn cấp giấy phép thăm dò (Mẫu số 01/TD);
b) Bản đồ trích lục thửa đất khu vực đề nghị thăm dò có tỷ lệ phù hợp với diện tích khu vực thăm dò, nhưng không nhỏ hơn tỷ lệ 1/2.000;
c) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chứng thực). 
2. Hồ sơ cấp giấy phép thăm dò vật liệu san lấp, nộp 01 bộ, bao gồm:
a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép thăm dò (Mẫu số 02/TD);

b) Đề án thăm dò (Mẫu số 03/TD);

c) Bản đồ trích lục thửa đất khu vực thăm dò có tỷ lệ phù hợp với diện tích khu vực thăm dò, nhưng không nhỏ hơn tỷ lệ 1/2.000;

d) Bản sao văn bản chấp thuận lựa chọn cấp phép thăm dò (có chứng thực).

3. Hồ sơ phê duyệt trữ lượng vật liệu san lấp, nộp 01 bộ, bao gồm:
a) Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng (Mẫu số 04/TL);

b) Bản sao giấy phép thăm dò (có chứng thực);

c) Báo cáo kết quả thăm dò kèm theo các kết quả phân tích chất lượng vật liệu san lấp, tính toán trữ lượng kèm theo bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

Điều 4. Hồ sơ cấp, gia hạn, đóng cửa mỏ vật liệu san lấp
1. Hồ sơ cấp giấy phép khai thác vật liệu san lấp, nộp 01 bộ, bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác (Mẫu số 05/KT);
b) Bản đồ địa hình thửa đất khu vực cấp phép có tỷ lệ phù hợp với diện tích khu vực cấp phép nhưng không nhỏ hơn tỷ lệ 1/2.000;

c) Văn bản thẩm định trữ lượng, kèm theo báo cáo kết quả thăm dò;

d) Bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
2. Hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác vật liệu san lấp, nộp 01bộ, bao gồm:
a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác (Mẫu số 06/KT);

b) Bản đồ hiện trạng mỏ tại thời điểm đề nghị gia hạn theo hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ 1/500 do đơn vị có chức năng lập;
c) Báo cáo kết quả hoạt động khai thác kể từ khi được cấp phép đến thời điểm gia hạn (Mẫu số 07/KT); 
d) Các chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động khai thác vật liệu san lấp;
Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác vật liệu san lấp phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hiệu lực ít nhất là 30 ngày làm việc. Trong trường hợp giấy phép khai thác vật liệu san lấp đã hết hạn nhưng hồ sơ đề nghị gia hạn đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét thì tổ chức, cá nhân được tiếp tục khai thác theo giấy phép đến thời điểm được gia hạn hoặc đến khi có văn bản trả lời giấy phép không được gia hạn. 
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a) Đơn đề nghị đóng cửa mỏ (Mẫu số 08/ĐCM);

b) Báo cáo kết quả hoạt động khai thác (kể từ khi được cấp phép khai thác) và công tác cải tạo phục hồi môi trường để đóng cửa mỏ (Mẫu số 09/ĐCM);

c) Bản đồ địa hình hiện trạng khu vực đóng cửa mỏ, theo hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ 1/500 hoặc 1/1.000 do đơn vị có chức năng lập;

d) Giấy phép khai thác vật liệu san lấp;
đ) Các chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động khai thác vật liệu san lấp;
Hồ sơ đóng cửa mỏ vật liệu san lấp phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước  ngày giấy phép hết hiệu lực ít nhất là 30 ngày làm việc.

Chương III

TRÌNH TỰ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU SAN LẤP
Điều 5. Cơ quan tiếp nhận và thẩm định hồ sơ hoạt động về vật liệu san lấp

1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động về vật liệu san lấp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định đề án, báo cáo thăm dò khoáng sản tỉnh Đồng Nai.
3. Các sở, ngành liên quan và địa phương nơi có hoạt động về vật liệu san lấp phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình giải quyết hồ sơ hoạt động về vật liệu san lấp. 
4. Trường hợp phải lấy ý kiến của các sở, ngành và địa phương về hoạt động vật liệu san lấp, các đơn vị được lấy ý kiến phải trả lời bằng văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, sau thời gian nêu trên Sở Tài nguyên và Môi trường không nhận được ý kiến của các đơn vị phối hợp thì xem như các đơn vị thống nhất.
5. Trường hợp các cơ quan có ý kiến khác nhau, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì làm việc với các đơn vị để thống nhất và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 6. Trình tự thực hiện

1. Lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp giấy phép thăm dò vật liệu san lấp 
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ lựa chọn cấp giấy phép thăm dò của tổ chức, cá nhân (thời hạn trên không bao gồm thời gian bổ sung, chỉnh sửa lại hồ sơ), Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc theo trình tự sau:

a) Rà soát hồ sơ, đối chiếu quy hoạch khoáng sản trên địa bàn tỉnh, thông báo trên Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường, thời gian thực hiện 02 ngày làm việc;

b) Phối hợp các sở, ngành có liên quan và địa phương kiểm tra thực địa và thống nhất ý kiến về vị trí lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò, thời gian thực hiện 14 ngày làm việc;

c) Tổng hợp ý kiến các sở, ngành có liên quan và địa phương và quyết định lựa chọn tổ chức, cá nhân được phép lập hồ sơ cấp giấy phép thăm dò hoặc có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, thời gian thực hiện 04 ngày làm việc.
2. Cấp giấy phép thăm dò vật liệu san lấp
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò của tổ chức, cá nhân (không kể thời gian bổ sung, chỉnh sửa lại hồ sơ), Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc theo trình tự sau:

a) Kiểm tra và gửi hồ sơ lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, thời gian thực hiện 02 ngày làm việc;
b) Tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định đề án, báo cáo thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn (sau đây gọi tắt là Hội đồng khoáng sản), báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định tổ chức họp Hội đồng thẩm định đề án thăm dò vật liệu san lấp (trong trường hợp cần thiết) hoặc có văn bản yêu cầu tổ chức cá nhân bổ sung hồ sơ, thời gian thực hiện 15 ngày làm việc;

c) Tổng hợp hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cấp giấy phép thăm dò, thời gian thực hiện 03 ngày làm việc.

3. Thẩm định phê duyệt trữ lượng vật liệu san lấp
Trong thời hạn 24 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc theo trình tự sau:

a) Kiểm tra và gửi hồ sơ lấy ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng khoáng sản, thời gian thực hiện 02 ngày làm việc;
b) Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các thành viên hội đồng có ý kiến góp ý bằng văn bản gửi cơ quan thường trực Hội đồng khoáng sản;

c) Tổng hợp ý kiến của các thành viên hội đồng gửi chủ đầu tư chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ báo cáo kết quả thăm dò phê duyệt trữ lượng, thời gian thực hiện 04 ngày làm việc;

d) Sau khi nhận được hồ sơ đã chỉnh sửa, trong thời gian 07 ngày làm việc  báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thăm dò vật liệu san lấp (trong trường hợp cần thiết) hoặc có văn bản yêu cầu tổ chức cá nhân bổ sung hồ sơ;

đ) Tổng hợp hồ sơ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt trữ lượng, thời gian thực hiện 03 ngày làm việc.

4. Cấp giấy phép khai thác vật liệu san lấp
Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc theo trình tự sau:

a) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác vật liệu san lấp, thời gian thực hiện 02 ngày làm việc;

b) Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vật liệu san lấp, trường hợp phải chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân để chỉnh sửa, bổ sung, thời gian thực hiện 08 ngày làm việc; 

c) Tổng hợp hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc cấp giấy phép khai thác vật liệu san lấp, thời gian thực hiện 02 ngày làm việc.

5. Gia hạn giấy phép khai thác vật liệu san lấp
Trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc theo trình tự sau:

a) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thời gian thực hiện 02 ngày làm việc;

b) Phối hợp các sở, ngành có liên quan và địa phương kiểm tra thực địa, thời gian thực hiện 10 ngày làm việc;

c) Tổng hợp ý kiến các đơn vị tham gia kiểm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc gia hạn giấy phép, thời gian thực hiện 04 ngày làm việc.

6. Đóng cửa mỏ vật liệu san lấp
Trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc theo trình tự sau:

a) Tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, thời gian thực hiện 02 ngày làm việc;

b) Phối hợp các sở, ngành có liên quan và địa phương kiểm tra thực địa, thời gian thực hiện 10 ngày làm việc;

c) Tổng hợp ý kiến các đơn vị tham gia kiểm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc đóng cửa mỏ, thời gian thực hiện 04 ngày làm việc.

7. Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động về vật liệu san lấp trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường trình.

Sau 02 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển lại hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Trường hợp không cấp giấy phép, Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép về lý do giấy phép không được cấp.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giao giấy phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động về vật liệu san lấp và thu lệ phí cấp phép theo quy định; thời gian thực hiện 02 ngày làm việc.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện Quy định này và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình hoạt động về vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, đồng thời báo cáo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có khó khăn, vướng mắc các sở, ngành và địa phương phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Chánh
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